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1 BKCB11464 Trương Thị Thảo Quyên 19/01/2002 Tây Ninh Nữ 072302004649 102-C6

2 BKCB11465 Trần Văn Quyền 09/08/1984 Bình Phước Nam 070084008151 102-C6

3 BKCB11466 Nguyễn Văn Sơn 12/11/1982 Hưng Yên Nam 033082009209 102-C6

4 BKCB11467 Nguyễn Thị Thanh Tâm 07/10/1982 Quảng Ngãi Nữ 051182003530 102-C6

5 BKCB11468 Huỳnh Nguyễn Duy Tân 17/10/1985 Cà Mau Nam 095085000174 102-C6

6 BKCB11469 Cao Xuân Thắng 10/08/1999 Thành phố Đồng Nai Nam 075099018377 102-C6

7 BKCB11470 Nguyễn Danh Thành 16/08/2003 Hà Tĩnh Nam 042203000705 102-C6

8 BKCB11471 Lê Nguyên Thành 14/12/2004 Nghệ An Nam 058204000495 102-C6

9 BKCB11472 Nguyễn Thị Anh Thảo 10/09/1973 Đồng Tháp Nữ 087173006594 102-C6

10 BKCB11473 Phan Quỳnh Thi 08/12/2005 Gia Lai Nữ 064305000041 102-C6

11 BKCB11474 Trần Hoàng Gia Thịnh 23/10/2012 Tiền Giang Nam 082212003366 102-C6

12 BKCB11475 Hoàng Ngọc Thu 03/07/1985 Thanh Hoá Nam 038085048672 102-C6

13 BKCB11476 Nguyễn Hồ Anh Thư 05/07/2004 Tây Ninh Nữ 080304013985 102-C6

14 BKCB11477 Nguyễn Hoàng Anh Thư 08/02/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079302011184 102-C6

15 BKCB11478 Nguyễn Hoàng Anh Thư 06/01/2015 Tiền Giang Nữ 082315008568 102-C6

16 BKCB11479 Nguyễn Minh Thư 01/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303038940 102-C6

17 BKCB11480 Lê Thế Thuận 23/11/2002 Cà Mau Nam 096202010014 102-C6

18 BKCB11481 Nguyễn Phạm Song Thương 06/10/2006 Thành phố Đồng Nai Nữ 075306009715 102-C6

19 BKCB11482 Khưu Thuận Thuỷ 11/02/2000 Khánh Hòa Nữ 058300008483 102-C6

20 BKCB11483 Nguyễn Thị Như Thủy 29/11/2004 Đắk Lắk Nữ 054304011013 102-C6

21 BKCB11484 Phan Thị Bích Thủy 02/05/1966 Thành phố Huế Nữ 046166000068 102-C6

22 BKCB11485 Nguyễn Trọng Tính 22/07/1986 Cà Mau Nam 096086015682 102-C6

23 BKCB11486 Phạm Tấn Tình 08/06/1991 Bình Phước Nam 070091002518 102-C6

24 BKCB11487 Lê Bích Trâm 20/06/2015 Tiền Giang Nữ 082315007801 102-C6

25 BKCB11488 Nguyễn Nữ Hoài Trân 25/05/2001 Đắk Lắk Nữ 066301008972 102-C6

26 BKCB11489 Nguyễn Thị Bảo Trân 03/01/2002 Tây Ninh Nữ 080302010371 102-C6

27 BKCB11490 Ngô Hoàng Trinh 08/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303012096 102-C6

28 BKCB11491 Phan Xuân Trường 04/08/1999 Đắk Lắk Nam 066099017674 102-C6

29 BKCB11492 Lê Thị Cẩm Tú 01/07/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 040305024456 102-C6

30 BKCB11493 Lê Hữu Tuân 17/09/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 077098000686 102-C6

31 BKCB11494 Lâm Kiến Tùng 09/06/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079099003317 607-C6
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32 BKCB11495 Nguyễn Văn Tương 16/10/1984 Lạng Sơn Nam 020084007475 607-C6

33 BKCB11496 Lê Thị Kim Tuyến 29/06/2006 Đồng Tháp Nữ 087306001830 607-C6

34 BKCB11497 Lê Thị Thanh Tuyền 01/01/1993 An Giang Nữ 089193022633 607-C6

35 BKCB11498 Nguyễn Minh Tuyết 01/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303038941 607-C6

36 BKCB11499 Trương Lê Uyên 07/04/2003 Gia Lai Nữ 052303000201 607-C6

37 BKCB11500 Nguyễn Văn Vàng 06/7/1992 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 074092006231 607-C6

38 BKCB11501 Quan Văn Vĩnh 17/09/1985 Tuyên Quang Nam 070085001554 607-C6

39 BKCB11502 Võ Ngọc Hoàng Vy 06/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079306031523 607-C6

40 BKCB11503 Võ Ngọc Thảo Vy 01/10/2006 Đồng Nai Nữ 075306018671 607-C6

41 BKCB11504 Vương Thúy Vy 06/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303018902 607-C6

42 BKCB11505 Trương Nguyễn Ngọc Xuyến 29/12/2006 Cà Mau Nữ 094306002705 607-C6

43 BKCB11506 Hoàng Hải Yến 20/10/2005 Phú Thọ Nữ 025305000209 607-C6

44 BKCB11507 Trần Thị Hải Yến 19/03/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 034305013936 607-C6
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